
	
	
	
	Biểu mẫu số 33

	Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Ngân sách địa phương
	Bao gồm

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh
	Ngân sách huyện

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	 
	TỔNG CHI 
	31.014.061
	17.181.556
	13.832.505

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	28.742.896
	14.910.391
	13.832.505

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	12.789.007
	8.471.107
	4.317.900

	1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	4.680.182
	2.807.482
	1.872.700

	2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	3.764.226
	2.315.226
	1.449.000

	3
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.960.969
	964.769
	996.200

	4
	Chi đầu tư phát triển khác
	208.045
	208.045
	-

	5
	Ghi ghi tiền thuê đất
	1.175.585
	1.175.585
	

	6
	Bội chi
	1.000.000
	1.000.000
	

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	15.005.397
	5.757.992
	9.247.405

	1
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	821.911
	238.408
	583.503

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.925.406
	1.409.720
	4.515.686

	3
	Chi sự nghiệp y tế, dân số
	1.782.112
	1.613.478
	168.634

	4
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	189.913
	189.913
	-

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa 
	194.801
	125.030
	69.771

	6
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	212.560
	180.909
	31.651

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	112.559
	78.797
	33.762

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	991.829
	312.624
	679.205

	9
	Chi sự nghiệp kinh tế
	1.608.900
	690.216
	918.684

	10
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	830.683
	152.701
	677.982

	11
	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	2.104.793
	703.631
	1.401.162

	12
	Chi khác ngân sách
	229.930
	62.565
	167.365

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	-
	-
	-

	IV
	Dự phòng ngân sách
	498.582
	231.382
	267.200

	V
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	449.910
	449.910
	0

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	-
	-
	-

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	1.934.800
	1.934.800
	0

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	1.934.800
	1.934.800
	-

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	-
	-
	-

	C
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	336.365
	336.365
	-


